
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT – MÙA XUÂN 

Lớp: 5 tuổi 2 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 – 30/01/2026 
 
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bé làm nhà thực vật học 1 Từ 29/12 - 02/1/2026 Đặng Minh Thùy Nghỉ 1 ngày tết dương 
lịch 

Gạo và các sản phẩm từ gạo 1 Từ 05/1 - 09/1/2026            Vũ Thị Anh Học bù ngày 
10/01/2026 

Rau xanh bốn mùa  1 Từ 12/1 - 16/1/2026 Đặng Minh Thùy  
Sắc hoa bốn mùa  1 Từ 19/1 - 23/1/2026            Vũ Thị Anh  
Lễ hội mùa xuân 1 Từ 26/1 - 30/1/2026 Đặng Minh Thùy  

 
II. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh “Bé làm nhà 
thực vật học” 

Nhánh “Gạo và các 
sản phẩm từ gạo” 

Nhánh “ Rau xanh 
bốn mùa” 

Nhánh “ Sắc hoa 
mùa xuân” 

Nhánh “ Lễ hội 
mùa xuân” 

Giáo viên 

- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong 
nhánh “ Bé làm nhà 
thực vật học”. 
- Tranh ảnh, mô hình 
các loại cây, hoa. 
- Video các cây, hoa, 
cỏ 
- Các nguyên liệu, 
phụ kiện ở các góc 

 - GV chuẩn bị các nội 
dung cung cấp kiến 
thức cho trẻ phù hợp 
với chủ đề nhánh “Gạo 
và các SP từ gạo” 
- Sưu tầm  bổ sung các 
đồ dùng đồ chơi về 
chủ đề 
- Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham 
gia hoạt động. 

- Chuẩn bị các nội 
dung trong  chủ đề 
nhánh: “Rau xanh bốn 
mùa ” 
- Lựa chọn, sưu tầm 
một số bài thơ, bài hát 
câu chuyện, câu đố 
tranh ảnh, video về chủ 
đề “Rau xanh bốn mùa 
” 

- Xây dựng môi 
trường giáo dục phù 
hợp với chủ đề: “ Sắc 
hoa mùa xuân” 
- Lựa chọn, sưu tầm 
một số bài thơ, bài hát 
câu chuyện, câu đố 
tranh ảnh, video chủ 
đề “ Sắc hoa mùa 
xuân” 

- Chuẩn bị các nội 
dung, các bài dạy 
trong nhánh chủ đề: 
“Lễ hội mùa xuân ” 
- Lựa chọn, sưu tầm 
một số bài thơ, bài 
hát câu chuyện, câu 
đố tranh ảnh, video 
về chủ đề “Lễ hội 
mùa xuân ” 
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- Các trò chơi, lô tô 
chủ đề nhánh 
- Tranh rỗng hình ảnh 
các cây 
- Các bài thơ, câu đố, 
bải hát có nội dung 
nhánh 
- Tuyên truyền về chủ 
đề nhánh qua mã QR, 
bảng tuyên truyền, 
zalo nhóm lớp  

- Bố trí sắp xếp góc 
chơi cho phù hợp vệ 
sinh phòng học sạch sẽ 
phòng tránh dịch bệnh. 
- Tranh ảnh về chủ đề. 
- Các loại vật liệu có 
sẵn: rơm, lá cây, giấy 
loại, vải vụn, len, vỏ 
trấu,hột hạt.. 
- Gửi bài và tuyên 
truyền với một số trẻ 
vẫn xin phép nghỉ dịch 
ở nhà. 

- Thông báo với phụ 
huynh về chủ đề bé 
học“ Rau xanh bốn 
mùa ” 
- Sưu tầm và chuẩn bị 
những đồ chơi về chủ 
đề rau xanh bốn mùa. 
- Bài hát, đồng dao về 
rau  xanh bốn mùa 
 
 

+ Bài hát: Chủ đề sắc 
hoa mùa xuân 
+ Video: Về các loài 
hoa mùa xuân 
- Trao đổi qua Zalo về 
những nội dung cô và 
trẻ cần: Các đường 
link, kênh giải trí về 
các sắc hoa mùa xuân 
mùa xuân gần gũi với 
trẻ 
- Chuẩn bị các nguyên 
vật liệu trải nghiệm 
làm một số loài hoa có 
trong mùa xuân. 
- Lựa chọn các bài 
th¬, câu chuyện, câu 
đố, ca dao, đồng dao, 
bài hát có nội dung về 
chủ đề nhánh. 
- Sách truyện, con rối,  
tranh kể chuyện sáng 
tạo về chủ đề. 
 

- Thông báo với phụ 
huynh về chủ đề “ 
Lễ hội mùa xuân ” 
- Trao đổi qua Zalo 
về những nội dung 
cô và trẻ cần: Các 
đường link, kênh giải 
trí về các lễ hội mùa 
xuân gần gũi với trẻ 
- Sưu tầm và chuẩn 
bị những đồ chơi về 
lễ hội mùa xuân 
- Lựa chọn các bài 
th¬, câu chuyện, câu 
đố, ca dao, đồng dao, 
bài hát có nội dung 
về chủ đề nhánh. 
- Sách truyện, con 
rối,  tranh kể chuyện 
sáng tạo về chủ đề. 
 

 
 
 
 

Nhà 
trường 

- Tuyên truyền chủ đề 
nhánh dưới tivi sân 
trường về chủ đề 
nhánh “Bé làm nhà 
thực vật học” 
- Trang Fanpace, 
wedsite của trường về 

- Qua bảng tuyên 
truyền của nhà trường, 
tivi dưới sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten. 

- Sắp xếp lịch hoạt 
động ngoài trời cụ thể 
phù hợp theo độ tuổi. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Hệ thống loa phát 
thanh vào giờ đón trả 

- Bổ sung đồ dùng 
tranh ảnh về chủ đề  
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten 
- Các bài hát tuyên 
truyền giờ đón trẻ về 

- Sắp xếp lịch hoạt 
động ngoài trời cụ 
thể phù hợp theo độ 
tuổi. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten. 
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chủ đề nhánh “Bé làm 
nhà thực vật học” 
- Tuyên truyền qua 
mã QR về chủ đề 
nhánh  
 

- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: “Gạo và 
các sản phẩm từ gạo”. 

trẻ với các bài hát về 
chủ đề “Rau xanh bốn 
mùa” 

chủ đề “ Sắc hoa mùa 
xuân” 
 

 

 
 
 
 
 

Phụ 
huynh 

- Phụ huynh ủng hộ 
lớp một số tranh ảnh, 
sách báo về chủ đề; 
ảnh của gia đình trẻ 
tham gia lễ hội trồng 
cây, chăm sóc cây; 
một số nguyên vật 
liệu làm đồ dùng đồ 
chơi cho trẻ: len, vải 
vụn, bìa cứng, giấy 
một mặt.  
 

- Phụ huynh sưu tầm 
tranh ảnh có nội dung 
về chủ đề. 
- Sưu tầm ủng hộ các 
nguyên học liệu: giấy 
màu, báo, hạt giống 
nguyên vật liệu cho 
chủ đề. 
- Tích cực tương tác 
trao đổi với cô qua 
trang zalo của lớp. 
 

- Tạo tâm thế vui vẻ 
cho trẻ khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô các 
hoạt động ôn luyện cho 
trẻ: Kể chuyện, nghe 
hát, đố vui, làm quen 
thơ... về chủ đề “Rau 
xanh bốn mùa” 
- Chuẩn bị một số hộp 
bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, 
video khi trẻ tham gia 
hoạt động trải nghiệm 
chăm sóc vườn rau 
cùng gia đình. 

- Bật cho con xem 
hình ảnh, video về 
“Sắc hoa mùa xuân” 
 - Trò chuyện cùng 
con về “Sắc hoa mùa 
xuân” 
- Chia sẻ hình ảnh, 
video khi trẻ tham gia 
hoạt động của chủ đề 
khi ở nhà. 

- Tạo tâm thế vui vẻ 
cho trẻ khi đến lớp.  
- Phối hợp cùng cô 
các hoạt động ôn 
luyện cho trẻ: Kể 
chuyện, nghe hát, đố 
vui, làm quen thơ... 
về chủ đề “Lễ hội 
mùa xuân ” 
- Hỗ trợ đồ chơi chủ 
đề “Lễ hội mùa xuân 
”- Chuẩn bị một số 
hộp bìa.. 
- Chia sẻ hình ảnh, 
video khi trẻ tham 
gia hoạt động khi di 
du xuân cùng gia 
đình. 
 

 
 

    Trẻ 

 
 - Tham gia sưu tầm 
và làm sản phẩm cùng 
cô và bố mẹ. 

 
- Tham gia sưu tầm và 
làm sản phẩm như : 
Tranh từ các loại hạt 
gạo.... 
- Tìm hiểu về gạo và 
các sản phẩm từ gạo 

 
- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn 
 

 
- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn 

 
- Trao đổi qua Zalo 
về những nội dung 
cô và trẻ cần: Các 
đường link, kênh giải 
trí về các lễ hội mùa 
xuân gần gũi với trẻ 

3 
 



 
 
 
 
 
 
 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần; nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
- Trò chuyện, xem hình ảnh về 1 số loài hoa, 1 số lễ hội mùa xuân 
- Nghe truyện  "Cây táo thần; Gói hạt kỳ diệu; Nhổ củ cải; Chú đỗ con; Truyện cây khế; Truyện trái 
cây trong vườn". 
-Trò chuyện về những tình huống cần phải thay quần áo  
- Trò chuyện: Ích lợi của nước với sự phát triển của cây 
- Nghe các bài hát: Các bài hát: Hoa trong vườn, mùa xuân ơi, chúc tết, tết long phụng sum vầy, mùa 
xuân ơi, ngày tết quê em, lý cây bông, lá xanh, quả, em ra vườn rau, vè về rau củ, hái rau. 
 

 

2 Thể dục sáng 

Nhóm động tác tập với hoa 
+ Động tác hô hấp: Ngửi hoa 
+ Động tác tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay ( cuộn len) 
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng thẳng, 2 tay gập giơ cao, bàn tay chạm vai nghiếng người sang 2 
bên 
+ Động tác chân: Đứng thẳng, 2 tay chống hông, đưa chân ra các phía.       
 + Động tác bật: Bật về các phía 
- Trò chơi: Thi xem ai đi đều 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo nhịp bài bài hát: “Màu hoa” 
 

 

  Nhánh 
1 

Ngày 29/12/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 

Ngày 30/12/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 

Ngày 31/12/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 

Ngày 01/01/2026 Ngày 02/01/2026  
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- Tên HĐH:TD   
Ném và bắt bóng 
với người đối diện 
khoảng cách 4m  

- Tên HĐH: LQCC 
h,k 

- Tên HĐH: 
MTXQ: Bé tìm 
hiểu sự phát triển 
của cây 

- Nghỉ tết dương 
lịch 

 - Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Làm 
chậu cây thông 
minh 

 

 

Hoạt 
động 
học 

 

Nhánh 
2 

Ngày 05/01/2026 
 - Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Đo 
dung tích các vật, 
so sánh diễn đạt 
kết quả đo 
 

Ngày 06/01/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Những hạt 
gạo nhảy múa 

 Ngày 07/01/2026 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: VĐM: 
Hạt thóc vàng  

Ngày 08/01/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: Đo 
dung tích các vật, 
so sánh diễn đạt 
kết quả đo 

Ngày 09/01/2026 
- Lĩnh vực:PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
đập và bắt bóng 
4- 5 lần liên tiếp 
  

 

 Nhánh 
3 

Ngày 12/01/2026 
 - Lĩnhvực: PTTM 
 - Tên HĐH: DH: 
Đồng dao xanh 
 

Ngày 13/01/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Dạy 
trẻ kỹ năng chăm 
chăm sóc vườn rau 
 

 Ngày 14/01/2026 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Số 9 
tiết 1  

Ngày 15/01/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Ném 
xa bằng 1 tay 

Ngày 16/01/2026 
- Lĩnh 
vực:PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Vườn cải 

 

 Nhánh 
4 

Ngày 19/01/2026 
 - Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Bé 
yêu hoa 

Ngày 20/01/2026 
 - Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH:VT 
theo nhịp 
Hoa lá mùa xuân  

Ngày 21/01/2026 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Bé tìm 
hiểu các loài hoa 
mùa xuân 
 

Ngày 22/01/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Hoa Bìm 
Bìm 

Ngày 23/01/2026 
- Lĩnh vực: 
PTNN  
- Tên HĐH: 
TCCC: h, k 

 

  Nhánh
5  

Ngày 26/01/2026 
- Lĩnh vực:  PTTC 
- Tên HĐH: Chạy 
20m liên tục theo 

Ngày 27/01/2026 
- Lĩnh vực:  PTNT 

 Ngày 28/01/2026 
- Lĩnh vực: PTNN 

Ngày 29/01/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTM 

Ngày 30/01/2026 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
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hướng thẳng trong 
10s 

- Tên HĐH: Tìm 
hiểu một số lễ hội 
mùa xuân 

- Tên HĐH: Đóng 
kịch: Truyện thỏ 
con và mùa xuân 
 

- Tên HĐH: Tạo 
hình: Nặn tò he 
 

HĐH: Bé với lễ 
hội bắt vịt mùa 
xuân 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 

 

-  QSCMĐ: Quan 
sát: Sự thay đổi 
của cây ở góc 
thiên nhiên tầng 5 
+TCVĐ: Chuyền, 
bắt bóng qua đầu 
qua chân 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Thử 
nghiệm gieo hạt/ 
trồng cây được 
tưới nước và 
không tưới, theo 
dõi và so sánh sự 
phát triển 
+ TCVĐ: Lăn 
bóng bằng 2 tay và 
di chuyển theo 
bóng 
- Chơi tự do 
 

-HĐCMĐ: Xếp 
chữ từ sỏi 
- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm 
- Chơi tự do 

- Nghỉ tết dương 
lịch 

-  QSCMĐ: Trò 
chuyện về cách 
reo trồng cây 
+ TCVĐ:  Sút 
bóng trong đường 
hẹp  
- Chơi tự do 

 

 
 
 
 
 

Nhánh 
2 

- HĐCMĐ: Thử 
nghiệm gieo hạt/ 
trồng cây được 
tưới nước và 
không tưới, theo 
dõi và so sánh sự 
phát triển 
+ TCVĐ: Lá và 
gió 
- TCDG: Dung 
dăng dung dẻ 
 

- QSCMĐ:Quan 
sát: Thực tế bầu 
trời, thời tiết và 
thảo luận các hiện 
tượng thời tiết 
+ TCVĐ:  Ném 
còn 
- HĐ: Nhặt rác, lá 
cây rụng góc thiên 
nhiên 

- HĐCMĐ:  Quan 
sát trò chơi dân 
gian: chọi gà 
+ TCVĐ: Chuyển 
lương thực về kho  
- CTD: Chơi tự do 
với đồ dùng ngoài 
trời 

- QSCMĐ:  Vẽ 
tự do 
+ TCVĐ: Giã 
gạo 

- Lao động tập 
thể 
-Nội dung:Lau 
bàn ghế 
- Địa điểm: Lớp 
học tầng 5 
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Nhánh 
3 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát sự nảy  
mầm của một số 
loại rau 
- TCVĐ: Chân sút 
cừ khôi 
- CTD: Cầu trượt 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về chủ đề 
- TCVĐ: Trò chơi: 
Sút bóng trong 
đường hẹp   
- CTD: Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Thí 
nghiệm: Cây trong 
ánh sáng, bóng tối 
- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm 
- CTD: Chơi đu 
quay  

- QSCMĐ: Quan 
sát góc rau ở góc 
thiên nhiên tầng 5 
- TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa 
- CTD: Đua xe 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện, xem 
hình ảnh những 
việc làm chăm 
sóc, bảo vệ cây 
xanh. 

- TCVĐ: Chuyển 
lương thực về kho. 
 - TCDG: Kéo co 

 

Nhánh 
4 

- HĐCMĐ: Bé tạo 
màu rau củ, hoa 
mùa xuân. 
- TCVĐ: Cây cao 
cây thấp 
- TCDG: Mèo 
đuổi chuột 

- QSCMĐ: Trò 
chuyện, xem video 
về một số loài hoa 
- TCVĐ: Trồng nụ 
trồng hoa 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Thí 
nghiệm: Sự thay 
đổi màu sắc của 
các loài hoa. 
- TCVĐ:  Lá và 
gió 
- TCDG: Mèo đuổi 
chuột  

- QSCMĐ: Quan 
sát hoa cúc 
- TCVĐ: Tìm hoa 
cho quả 
- Chơi tự do 

- Địa điểm: Khu 
vực tuyên truyền 
chung của trường 
 - Các hoạt động 
trọng tâm: 
 + Giới thiệu chủ 
đề nhánh​
 + Giới thiệu các  
sản phẩm cô và trẻ, 
tự trẻ làm trong 
nhánh. 
+ Nói về ý nghĩa 
hoặc đặt tên cho 
các bức tranh, 
sản phẩm đó 

 

  

 
 
 
 

Nhánh 
5 

- HĐCMĐ: Xếp 
chữ từ sỏi  
- TCVĐ: Đường 
lên đỉnh Olympia  
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 

- QSCMĐ: Xem 
video về lễ hội 
mùa xuân 
- TCVĐ:  Lăn 
bóng bằng 2 tay và 
di chuyển theo 
bóng 
- CTD: Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát: Sự thay đổi 
của cây ở vườn 
trường.  
- TCVĐ: Cây cao, 
cây thấp 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Quan 
sát: Tranh 4 mùa    
- Vẽ  tranh 4 mùa  
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê 

- Địa điểm: Khu 
vực tuyên truyền 
chung của trường 
 - Các hoạt động 
trọng tâm: 
 + Giới thiệu chủ 
đề nhánh​
 + Giới thiệu các  
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sản phẩm cô và trẻ, 
tự trẻ làm trong 
nhánh. 
+ Nói về ý nghĩa 
hoặc đặt tên cho 
các bức tranh, sản 
phẩm đó 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động 
- Trẻ kê bàn đôi, trẻ lấy ghế ngồi 8 cháu 1 bàn 
- Cô trò chuyện, ôn lại các thao tác rửa tay, rửa mặt. 
- Giữ vệ sinh thân thể: Lần lượt từng bàn rửa tay, rửa mặt  
- Cô cho trẻ chia khay, thìa, khăn về bàn.  
- Trò chuyện về 1 số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm. Trò chơi: Kể tên các thực 
phẩm của 4 nhóm chất   
- Trẻ từng bàn lên bê cơm về bàn. 
- Cô mời cơm, trẻ ăn 
- Trẻ cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
- Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
- Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện. 
 

 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh
1 

- Trò chuyện về 1 
số thực phẩm 
thông thường theo 
4 nhóm thực phẩm 
Trò chơi: Kể tên 
các thực phẩm của 
4 nhóm chất 

- Lao động tự phục 
vụ: gấp chăn, cất 
đệm 
Ôn: đo độ dài 
chiếc bàn, ghế, 
cánh cửa, giá 
chơi... bằng các 
đơn vị đo   
 

- Cho trẻ quan sát  
gạo tẻ, gạo nếp và 
nhận xét 
 TC: Giã gạo  

- Nghỉ tết dương 
lịch 

- Nghe truyện: 
Gói hạt kỳ diệu 
- Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

 

Nhánh 
2 

-  Trò chuyện về 1 
số thực phẩm 

- Lao động tự phục 
vụ: Gấp chăn 

- Trò chuyện về 
các sản phẩm nghề 
nông 

-  Trò chuyện về 
những tình huống 

- Ôn luyện bài 
múa: Hạt thóc 
vàng  
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thông thường theo 
4 nhóm thực phẩm 
Trò chơi: Kể tên 
các thực phẩm của 
4 nhóm chất 

Trò chuyện, xem 
hình ảnh những 
việc làm chăm sóc, 
bảo vệ cây xanh. 
- TC: Xếp hạt 
 

Trò chơi: Cây gì bé 
thích    

cần phải thay 
quần áo   
Trò chơi: Hoa gì 
bé thích 
 

- Tuyên dương 
cuối tuần. 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

Nhánh 
3 

- Cho trẻ quan sát 
hình ảnh 1 số loại 
cây rau và trẻ đưa 
ra nhận xét 
 
- Chơi TC: Trồng 
nụ trồng hoa 
 

- Làm vệ sinh lớp 
học:  
+ Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi, bàn ghế 
- Chơi trò chơi: 
Cây cao cỏ thấp 

-  Trò chuyện: Ích 
lợi của nước với sự 
phát triển của cây 
TC: Cánh tay kì 
diệu 

-  TC: Tìm các 
vật xung quanh 
lớp có số lượng là 
9 
 
- Làm bài tập ôn 
luyện số lượng 9 
- TC: Bé ghép 
nhóm 
 

- Ôn đếm đến 9 
- TC: Trồng rau 
theo số lượng 
yêu cầu   
 
- Tuyên dương 
cuối tuần. 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

 

Nhánh 
4 

-  Trò chuyện: Lợi 
ích của việc vệ 
sinh môi trường 
đôi với sức khỏe 
của con người 
- TC: Hành vi 
đúng sai 

- Làm vệ sinh lớp 
học:  
+ Lau dọn các góc 
chơi 
- Trò chuyện: Một 
số cách chăm sóc 
cây hoa 
 

-  Trò chuyện, xem 
hình ảnh về 1 số 
loài hoa 
- Trò chơi: Nối hoa 
có đặc điểm giống 
nhau 

-  Ôn luyện VT 
theo nhịp: Hoa lá 
mùa xuân 
- TC: Tìm lá cho 
hoa 

- Tuyên dương 
cuối tuần. 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

 

Nhánh 
5 

-  Trò chuyện về 1 
số lễ hội mùa xuân 
TC: Bé thi kể tên 
lễ hội mùa xuân 
 

- Lao động tự phục 
vụ: Gấp áo gọn 
gàng 
- Chơi trò chơi: 
Giã gạo 
 

-  Ôn luyện: 
Truyện thỏ con và 
mùa xuân 
Trò chơi góc: Kể 
chuyện theo tranh, 
sáng tạo truyện: 
Thỏ con và mùa 
xuân 

 Trò chuyện về 
cách tạo ra âm 
thanh trong tự 
nhiên, trong cuộc 
sống. 
 - Trò chơi: Chi 
chi chành chành 

- Tồng kết chủ đề 
nhận xét sản 
phẩm. 
- Tuyên dương 
cuối tuần. 
+ Liên hoan văn 
nghệ 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
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TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 
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1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu ăn 

 
 
- Biết thể hiện các 
kỹ năng: chào 
khách, gói hàng, nấu 
ăn, sơ chế. 
- Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, 
có kỹ năng chế biến, 
nấu một số  món ăn 
trẻ thích: Tôm, cua, 
cá, trứng, rau, củ. 
Đặt tên cho các món 
ăn. 
- Biết bày và giới 
thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn, bày 
thức ăn ra đĩa đẹp 
mắt.  giao tiếp các 
góc chơi 
- Trẻ biết cách phân 
vai và thực hiện 
được công việc được 
giao, có kĩ năng 
chơi, biết thể hiện 
vai chơi. 
- Trẻ chơi đoàn kết 
với bạn, có nề nếp, 
biết tôn trọng và hợp 
tác, chấp nhận trong 
khi chơi. 

 
- Biểu bảng, quy 
trình vắt nước cam, 
làm bánh mì bơ, 
sữa 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 
- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, rau, củ, hoa, 
quả… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, bánh 
Một số nguyên liệu 
để trẻ làm. 
 

- Đầu bếp tài ba 
Chế biến món chả nem 
+ Trẻ tự thỏa thuận nhiệm vụ, công 
việc trong nhóm chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn, bày 
các món ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, dọn dẹp bàn ăn 
 

x    

 

 - Món rau luộc :  
+ Mua thực phẩm. 
+ Chế biến thực  
phẩm. 
+ Nấu các món ăn:  
Rau luộc, hấp, xào 
+ Bày bàn ăn, đĩa thức ăn và giới 
thiệu các món ăn. 

 x   

 

-   Món bánh đa cua 
+ Trẻ thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng lên thực đơn, sáng 
tạo   
+ Bếp phó: phụ bếp trưởng nấu 
bánh đa cua chế biến thực phẩm 
đúng quy trình 
+ Nhân viên, dọn dẹp sau khi làm 
xong 
 

  x  
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- Món bánh mì pate 
+ Bếp trưởng chuẩn bị các nguyên 
liệu làm bánh mỳ pate. Giới thiệu 
các món ăn. 
+ Bếp phó giúp bếp trưởng chuẩn 
bị các thực phẩm cần thiết và hỗ trợ 
bếp trưởng 
+ Nhân viên đi mua thực phẩm, 
dọn bếp ăn. 
 

   x 

 

 

- Súp hải sản 
Chuẩn bị các nguyên liệu chế biến 
món súp hải sản. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn. 
Trình bày món ăn 
+ Bếp phó giúp bếp trưởng chuẩn 
bị các thực phẩm cần thiết và sơ 
chế đảm bảo an toàn thực phẩm 
+ Nhân viên đi mua thực phẩm, 
dọn bếp ăn. 
 

    

x 
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Bác sỹ 

 
 
- Biết nhập vai chơi, 
thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y 
tá về chăm sóc, 
khám và chữa bệnh 
cho mọi người. 
- Biết lắng nghe ý 
kiến, nói nhẹ nhàng 
dặn dò, lịch sự với 
bệnh nhân. 
 
 

- Trang phục bác 
sĩ, dụng cụ y tế, 
một số thuốc thông 
dụng. 
- Bảng đo thị lực, 
tranh nên không 
nên. 

-   Phòng khám tai, mũi họng 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh liên quan đến tai, mũi, họng, 
kê đơn thuốc, cho bệnh nhân lời 
khuyên 
+ Y tá ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm 
cho bệnh nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc, ăn uống những thực 
phẩm nên và không nên, tốt cho 
sức khỏe bệnh nhân. 
 

x    

 

 
- Bệnh viện đa khoa quốc tế 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi:  
+ Bác sĩ khám bệnh răng, hàm mặt, 
hàn răng, lấy cao răng, kê đơn 
thuốc 
+ Y tá phụ bác sĩ, giúp bệnh nhân 
vệ sinh răng miệng, ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân, 
hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh 
răng, hàm mặt, tốt cho sức khỏe. 
 

 x   
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-   Phòng khám răng hàm mặt 
- Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực 
hành ứng xử giao tiếp với bệnh 
nhân. 
- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện 
công việc:  
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ. 
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng 
chờ đến lượt khám. 
+ Thực hiện các thao tác khám, 
chữa bệnh đơn giản. 
+ Dặn dò bệnh nhân trước khi ra 
về. 
 

  x  

 

 
- Bệnh viện nhi 
- Trẻ biết nhập vai chơi, biết thực 
hành ứng xử giao tiếp với bệnh 
nhân. 
- Trẻ biết nhập vai chơi, thực hiện 
công việc:  
+ Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ. 
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng 
chờ đến lượt khám. 
+ Thực hiện các thao tác khám, 
chữa bệnh đơn giản. 
+ Dặn dò bệnh nhân trước khi ra 
về. 

   x 
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-  Phòng khám tai, mũi họng 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh liên quan đến tai, mũi, họng, 
kê đơn thuốc, cho bệnh nhân lời 
khuyên 
+ Y tá ghi sổ, phát thuốc hoặc tiêm 
cho bệnh nhân và dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 
 

    

x 

Bán 
hàng 

 
- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình. 
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi. 
- Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo ra 
các mặt hàng để bán, 
giới thiệu các mặt 
hàng cho khách 
- Tỏ thái độ lịch sự, 
ân cần khi khách tới 
mua hàng. 

- Một số thực phẩm 
tôm, cua, cá, rau, 
củ, quả,… 
- Một số mặt hàng : 
các loại PTGT, đồ 
dùng cá nhân phục 
vụ bản thân:quần 
áo, mũ, dép, balo. 
 

 - Cửa hàng bán các loại hạt giống 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới  
thiệu các mặt hàng, nói giá tiền, 
nhận tiền, cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá tiền, 
cảm ơn người bán hàng 

x    

 

- Cửa hàng bán gạo sạch 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại, giới thiệu các mặt 
hàng, lấy hàng cho khách, nói giá 
tiền, nhận tiền, cảm ơn khách hàng 
+ Người mua hàng: Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá tiền, 
cảm ơn người bán hàng, lấy lại tiền 
thừa 

 x   
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-  Cửa hàng rau củ quả sạch 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại. 
- Giới thiệu tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  
mặt hàng, nói giá tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá tiền, 
cảm ơn người bán hàng, lấy lại tiền 
thừa 
 

  x  

 

-  Cửa hàng bán hoa mùa xuân   
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại, giới thiệu các mặt 
hàng, lấy hàng cho khách, nói giá 
tiền, nhận tiền, cảm ơn khách hàng 
-Hướng dẫn người mua hàng cách 
tưới, chăm sóc hoa  
+ Người mua hàng: Tìm các mặt 
hàng cần mua, hỏi giá, trả giá tiền, 
cảm ơn người bán hàng, lấy lại tiền 
thừa 
 

   x x 
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2 

 
 
 
 

Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai chơi  của 
mình. 
- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình nhà 
chung cư  
- Biết giới thiệu 
được một số khu 
vực trong công trình 
- Trẻ chơi đoàn kết, 
cất lấy đồ chơi gọn 
gàng ngăn nắp. 

- Gạch, người, cỏ, 
cây 
- Hoa, sò, nhà, xe, 
tàu, thuyền 
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép 
- Ô tô, xô, xẻng... 

 -Trẻ lấy thẻ về góc chơi x x x x x 

Tưởng tượng xây dựng mẫu thiết 
kế về xây khu trồng rau sạch, siêu 
thị bán thực phẩm sạch, Vườn hoa 
mùa xuân  

x x x x x 

Trẻ đưa ra ý kiến, ý tưởng cho sản 
phẩm thiết kế ở các góc xây dựng 
 

x x x x x 

 
Xây khu trồng rau sạch 
- Trẻ thỏa thuận, phân công vào vai 
chơi theo thỏa thuận. 
- Sử dụng dụng cụ xây dựng, gạch, 
khối gỗ, lắp ghép xây bãi đỗ xe  
- Phân chia khu vực trồng các loại 
rau khác nhau 
- Lắp ghép tạo bồn cây xanh, bồn 
hoa, ghế ngồi chờ trang trí thêm 
cho mô hình 
- Sử dụng các vật liệu khác nhau, 
xếp các hình khối tạo thành ngôi 
nhà, ao cá, ghế đá… 
 

x  x  
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Xây siêu thị bán thực phẩm sạch 
- Phân công, công việc cho các 
thành viên,bao quát chung, nhắc 
nhở các thành viên trong nhóm. 
- Thành viên trong nhóm chơi theo 
công việc giao 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt. 
- Sử dụng dụng cụ xây dựng, gạch, 
khối gỗ, hoa, cây, lắp ghép xây bãi 
đỗ xe  
- Phân chia khu vực trong bãi đỗ 
xe: bãi đỗ xe, khu bán hàng  
- Khuôn viên 
 

 x   

 

 
Xây vườn hoa mùa xuân   
- Trẻ về nhóm cùng thỏa thuận 
phân vai chơi, chủ đề xây, công 
việc của từng thành viên trong góc 
chơi. 
- Dùng các nguyên liệu, đồ chơi, đồ 
dùng phù trợ có trong góc chơi để 
lắp ráp công trình xây dựng phù 
hợp với chủ đề 
- Giới thiệu công trình mình làm 
được 
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi xếp gọn 
gàng sau khi chơi xong 
 

   x x 
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3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

Tạo 
hình 

 - Biết thu dọn đồ 
chơi gọn gàng sau 
khi chơi 
- Rèn luyện những 
kĩ năng đã được học 
- Trẻ biết sử dụng 
những kĩ năng đã 
học để  vẽ, xé dán, 
tô màu, cắt...các loại 
đồ dùng, đồ chơi 
theo chủ điểm...  
- Trẻ biết cầm kéo 
và sử dụng các 
nguyên vật liệu, 
màu, giấy,... 
- Trẻ biết cùng nhau 
tạo nên sản phẩm 
đẹp. 
 

 - Tranh mẫu về 
khung cảnh và hoạt 
động ngày và đêm 
của con người, con 
vật 
 -  Tranh gợi ý vẽ, 
xé dán, tô màu 
nước về các nguồn 
nước 
- Tranh 4 mùa 
- Đồ chơi mẫu: mô 
hình 4 mùa, thời 
trang 4 mùa. 
- Chuẩn bị hộp sữa 
chua, lõi giấy, giấy 
màu, que kem, thìa 
sữa chua, giấy 
màu, xốp màu ,bìa, 
tranh ảnh về chủ đề 
từ họa báo.. 
 

Trẻ đưa ra tiêu chí cho sản phẩm 
thiết kế ở các góc nghệ thuật 

x x x x 
 

- Trang trí chậu cây thông minh, 
làm mô hình vườn rau, lúa gạo 
bằng các NVL 

x  x  
 

- Nặn rau củ, nặn hoa mùa xuân   x x x 

- Vẽ, cắt xé dán các loại rau, hoa 
mùa xuân… 

      x x 

- In khuôn các loại hoa mùa xuân, 
in hình từ rau củ 

    x x x 

- Gấp hoa nở trong nước    x x 
-  Bé tạo màu rau củ 
- Nhuộm vải 

x x x x x 

- Trang trí bức tranh hoa mùa xuân 

   x x 
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4 
Góc 
Sách 

truyện 
 

 - Trẻ biết chơi các 
trò chơi đúng kỹ 
năng 
- Rèn luyện ghi 
nhớ,tưởng tượng , kĩ 
năng thực hành ở trẻ 
- Trẻ  nhận biết, so 
sánh, phân loại, tìm 
số tương ứng, chia 
nhóm để chơi các trò 
chơi. 
- Biết chơi, chia sẻ, 
với các bạn trong 
góc chơi 
- Hứng thú tham gia 
các hoạt động và các 
trò chơi. 
 
 
 
 

 - Sách, truyện, 
album tranh ảnh về 
chủ đề... 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa 
về các loại đồ dùng 
đồ chơi... thuộc chủ 
điểm 

* Trẻ về góc chơi, đeo ký hiệu góc 
chơi và chơi các trò chơi: 

x x x x x 

-  Kể chuyện theo tranh, sáng tạo 
truyện: Hoa Bìm Bìm  
- Kể chuyện “Hoa Bìm Bìm" bằng 
rối, sa bàn… 

   x  x 

- Kể chuyện sáng tạo với rối dẹt 
theo chủ đề 
+ Vẽ tranh theo truyện 
+ Tìm nhân vật và kể về nhân vật 
đó 

x x x x x 

-  Đọc tranh thơ chữ to: Đồng dao 
họ rau, thơ vườn cải. 

x x x x x 

-  Đóng kịch thỏ con và mùa xuân    x x 

- Trẻ đọc tranh theo ý thích x x x x x 
- Hướng dẫn trẻ làm quen với sách 
Hoạt động: Ngày hội đọc sách 

x x x x x 

-  Trò chuyện về sách                         
+ Trò chơi: Chơi cùng các phần 
trong sách                 

x x x x x 

- Xem truyện tranh. x x x x x 
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5 
Góc 

khám 
phá 

Steam 
– Vận 
động 

  
- Trẻ biết quan sát, 
vẽ sơ đồ, bước đầu 
thực hiện các bước 
để tạo ra sản phẩm 
- Trẻ có kỹ năng 
tưởng tượng, giải 
thích các thí nghiệm, 
sản phẩm mình làm. 
- Trẻ hứng thú với 
sản phẩm mình làm 
ra 

 
- Bìa cattong 
- Hoa giấy, nước, 
chậu. 
- Bút, giấy bóng, 
các sợi dây óng ánh 
nhỏ, chỉ.. 
- Hộp, giấy màu, 
lọ, ống hút to – 
nhỏ, bi, bóng bay, 
trứng, muối.  
- Băng dính, keo 
dán, súng bắn keo, 
keo nến, kéo, ốc 
vít, bút…. 
- Các trò chơi: 
+ Bowling; Ném 
vòng cổ chai; Đá 
cầu giấy; bé chơi 
lắp ráp; xâu luồn, 
buộc cởi dây;​
+ Bện dây từ các 
NVL thiên nhiên.​
+ Lắp ráp.​
+ Lego, lắp ghép 
que. 

Trẻ về góc đeo ký hiệu và chơi các 
trò chơi: 

x x x x x 

- Hoa nở trong nước   x x x 

- Lắp bìa carton  x x   

-Trò chơi: Bé tạo hình từ sỏi. x x x x x 

- Hạt gạo nhảy múa x x    

-Trò chơi: Làm đất trồng cây. x x x x x 

- Bowling 
- Ném vòng cổ chai 
- Đá cầu giấy 
- Bé chơi lắp ráp 
- Xâu luồn, buộc cởi dây 
- Bện dây từ các NVL thiên nhiên. 
- Lắp ráp. 
- Lego, lắp ghép que. 

x x x x x 
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6 
Góc 
thiên 
nhiên 

 

-Trẻ biết sử dụng 
các dụng cụ để chăm 
sóc cho cây. 
- Có ý thức bảo vệ 
cây. 
-Trẻ biết sử dụng 
các dụng cụ để chăm 
sóc cho cây. 
- Có ý thức bảo vệ 
cây. 

- Bình tưới cây, 
khăn, găng tay ... 
  

 Trẻ về góc, đeo ký hiệu, phân công 
công công việc: 

x x x x x 

- Tưới cây, nhặt lá vàng x      x 
- Chơi với cát và nước  x x   
- Khám phá dòng chảy của nước x x  x x 

- Gieo hạt x       x 
- Theo dõi, đánh dấu sự phát triển 
của cây non 

x x x x x 

- Tưới cây, nhặt lá vàng x x x x x 

7 Góc 
học tập  

  
TrÎ biÕt chơi các trò 
chơi đúng kỹ năng 
- Rèn luyện ghi 
nhớ,tưởng tượng , kĩ 
năng thực hành ở trẻ 
- Trẻ  nhận biết, so 
sánh, phân loại, tìm 
số tương ứng, chia 
nhóm để chơi các trò 
chơi. 
- BiÕt ch¬i, chia sÎ, 
®oµn kÕt víi c¸c b¹n 
trong gãc ch¬i. 
- Høng thó tham gia 
c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c 
trß ch¬i. 
 

  
- Chuẩn bị các 
bảng góc chơi:  
- Lô tô tương ứng 
với các bảng chơi 
- Phấn, khăn lau 
- Bản đồ, cờ 1 số 
nước 
- 1 số đồ dùng đồ 
chơi 
- Lô tô chữ, chấm 
tròn 
 

- Trò chơi tương tác trên máy tính 
chủ đề Thực vật – mùa xuân 

x x x x x 

-  Bé tạo màu rau củ 
-  Nhuộm vải  

x x x x x 

-TC: Cây gì bé thích    
- TC: Nối cây có đặc điểm giống 
nhau 
TC: Trồng cây theo số lượng cho 
sẵn 

x      

 

-  Các bảng chơi: 
Trò chơi: Hoa gì bé thích             
Trò chơi: Nối hoa có đặc điểm 
giống nhau 
TC: Hái hoa theo số lượng cho sẵn 
TC: Phân biệt hoa theo mùa 
TC: Phân loại hoa 

      x 
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-TC: Nối các loại hoa giống nhau 
TC: Tìm cánh hoa còn lại 
TC: Tìm tên cho hoa 
TC: Nối hoa theo mùa   

x x x x x 

TC: Bé phân loại cây xanh. 
TC: Sự nảy mầm của hạt giống 
TC: Vẽ tiếp sự nảy mầm từng ngày 
Thí nghiệm: Sự nảy mầm của hạt 
đỗ 
Thí nghiệm: Sự phát triển của hạt 
trong các môi trường khác nhau 

x x x x 

 

 

 x 

- TC: Tìm các vật xung quanh lớp 
có số lượng là 9 
- Làm bài tập ôn luyện số lượng 9 
- TC: Bé ghép nhóm   

  x  

 

-  HĐG: Bé ghép ngôi nhà, xe ô tô, 
hàng rào, … 
TC: Xếp hình bằng que tính, hột 
hạt 
TC: Vẽ hình trên cát 
TC: Vẽ các hình bằng phấn dưới 
sân trường.    

x x x x 

 

 

 x 

 TC:  Điền tiếp thông tin về giờ trái 
đất 
TC: Nối hậu quả khi không tiết 
kiệm điện 
TC: Kể tên các hoạt động trong giờ 
trái đất      

      

 

 

 x 
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